
CỤC QUẢN LÝ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  

TỈNH NINH BÌNH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 347/TB-THADS(6) Ninh Bình, ngày 19 tháng 11 năm 2025 
 

THÔNG BÁO  

  Kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản   
      

 Căn cứ điểm khoản 2 Điều 98 Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014); 

 Căn cứ Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 01/2025/KDTM-ST ngày 

28 tháng 04 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và Bản 

án Kinh doanh thương mại phúc thẩm số 01/2025/KDTM-PT ngày 09 tháng 7 năm 

2025 của Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình;   

         Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 23/QĐ-THADS và Quyết định 

thi hành án chủ động số 378/QĐ-THADS ngày 29 tháng 7 năm 2025 của Trưởng Thi 

hành án dân sự tỉnh Ninh Bình; 

 Căn cứ Thông báo số 331/TB-THADS(6) ngày 17  tháng 11 năm 2025 của Chấp hành viên 

Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, 

Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình thông báo kết quả lựa chọn tổ chức 

thẩm định giá như sau: 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá: 

Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình. 

 Địa chỉ: Số 15, đường Tràng An, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. 

2. Thông tin tài sản thẩm định giá: 

STT Tên tài sản Mã số 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Tình trạng 

 tài sản Ghi 

chú  

01 Máy nhồi bông TB-01 Cái 01 Đã qua sử dụng  

02 Máy nhồi bông TB-02 Cái 01 Đã qua sử dụng  

03 Máy xới bông TB-03 Cái 01 Đã qua sử dụng  

04 Máy nhồi bông TB-04 Cái 01 Đã qua sử dụng  

05 Máy cắt khắc Laze TB-05 Cái 02 Đã qua sử dụng  

06 Bộ chia gió bằng khí nén  Bộ 02 Đã qua sử dụng  

07 Ống nhựa uPVC D200 

L= 1,3m: 01 cái 

L= 1,6m: 01 cái 

L= 2,3m: 02 cái 

 Cái 04 Đã qua sử dụng 

 

08 Dây tuy ô thủy lực 1,2m  Cái 03 Đã qua sử dụng  

09 Cút uPVC D200  Cái 04 Đã qua sử dụng  

10 Quạt thông gió tường  Cái 72 Đã qua sử dụng  

11 Quạt hút nhồi bông TB-07 Cái 01 Đã qua sử dụng  

12 Bàn khung thép mặt gỗ công 

nghiệp (0,75 x 2,4)m 
 Cái 06 Đã qua sử dụng 

 

13 Bàn khung thép mặt gỗ công 

nghiệp (1,2x1,6)m 
 Cái 06 Đã qua sử dụng 

 



14 Vách ngăn các loại  Cái 250 Đã qua sử dụng  

15 Giá Inox dài 1,2m có ổ điện  Cái 52 Đã qua sử dụng  

16 Máng bạt dài 1,2m  Cái 60 Đã qua sử dụng  

17 Cầu trục dầm đơn Palăng xích treo tải 

trọng 02 tấn. Khẩu độ 16m. 
 Bộ 02 Đã qua sử dụng 

 

18 Máng cáp sơn tĩnh điện B200  m 210,7 Đã qua sử dụng  

19 Máng cáp sơn tích điện B120  m 262,8 Đã qua sử dụng  

20 Ống nhựa uPVC D76  m 313,6 Đã qua sử dụng  

21 Ống nhựa uPVC D42  m 320 Đã qua sử dụng  

22 Ống nhựa uPVC D27  m 320 Đã qua sử dụng  

23 Ống nhựa uPVC D48  m 218,6 Đã qua sử dụng  

24 Ống nhựa PPR D25  m 160 Đã qua sử dụng  

25 Ống nhựa PPR D50  m 287,8 Đã qua sử dụng  

26 Khung giá đỡ bằng thép hộp mạ 

kẽm 50 x 50 x1,4 (mm) 
 m 32 Đã qua sử dụng 

 

27 Giá đỡ bằng thép hộp mạ kẽm 

40x40x1,4 
 m 430,4 Đã qua sử dụng 

 

28 Băng truyền lắp ráp 20 m (không 

có động cơ) 
 Bộ 08 Đã qua sử dụng 

 

29 Bàn sắt mặt ghỗ (1,2 x 3,4)  Cái 08 Đã qua sử dụng  

30 Bàn sắt mặt ghỗ (1,2 x 1,2)  Cái 08 Đã qua sử dụng  

31 Bàn sắt mặt ghỗ (80 x 1,6)  Cái 03 Đã qua sử dụng  

32 Bàn sắt mặt ghỗ (1,2 x 2,4)  Cái 04 Đã qua sử dụng  

33 Bàn sắt mặt gỗ (1,2 x 1,2)  Cái 02 Đã qua sử dụng  

34 Dây truyền phun sơn không có tủ 

điện dài 15m 
 Bộ 06 Đã qua sử dụng 

 

35 Bàn lắp ráp thủ công khung thép, mặt 

gỗ công nghiệp (1,22 x 2,44) 
 Cái 10 Đã qua sử dụng 

 

36 Giá để hàng bằng thép hộp mạ kẽm 

20 x 20 

- KT: 0,8 x 0,36 x 0,58(m) 

 Cái 207 Đã qua sử dụng 

 

37 Khung thép hộp kẽm 40x40x1,4.  m 178,4 Đã qua sử dụng  

38 Ống bạt D80 x 5,0m (Ống hút gió)  cái 38 Đã qua sử dụng  

39 Hộp gió mạ kẽm KT: 250x250  m 08 Đã qua sử dụng  

40 Hộp gió mạ kẽm KT: 300x300  m 21 Đã qua sử dụng  

41 Hộp gió mạ kẽm KT: 500x500  m 19 Đã qua sử dụng  

42 Hộp gió mạ kẽm KT: 450x450  m 259 Đã qua sử dụng  

43 Hệ thống xử lý khí thải gồm: + 01 

quạt gió 11 Kw 

+ 02 quạt gió 22 Kw 

+ 06 quạt gió 07 Kw 

+ 03 tháp xử lý vi sinh 

+ 02 buồng xử lý than hoạt tính 

+ 02 chiếc máy bơm nước phun 

sương 4 Kw 

+ 01 máy bơm nước trục đứng 1,5 Kw 

 Cụm 01 Đã qua sử dụng 

 

44 Khung thép bàn (không có mặt gỗ), 

thép hộp sơn 25x25x1,4 
 cái 11 Đã qua sử dụng 

 



- KT: 0,78 x 2,4 (m) 

45 Khung thép bàn (không có mặt gỗ), 

thép hộp sơn 25x25x1,4 

- KT: 0,78 x 1,2 (m). 

 cái 07 Đã qua sử dụng 

 

46 Đèn treo  cái 44 Đã qua sử dụng  

47 Tủ điện 1,8x0,9x0,8m aptomat 

1600A 
 cái 01 Đã qua sử dụng 

 

48 Téc nước loại 1.500l  Cái 02 Đã qua sử dụng  

49 Tấm làm mát  Tấm 11 Đã qua sử dụng  

50 Máy bơm  cái 02 Đã qua sử dụng  

51 Mắt camera (không có đầu thu)  Chiếc 08 Đã qua sử dụng  

52 Điều hòa Daikin VRV âm trần 

200.000BTU 2 chiều 

- Model: RXYQ20AYM 

(giàn nóng trung tâm) 

 giàn 02 Đã qua sử dụng 

 

53 Mặt lạnh âm trần điều hòa Daikin 

- Model: FXFQ50AVM 
 Bộ 18 Đã qua sử dụng 

 

54 Điều hòa treo tường 1 chiều Funiki 

9000 Btu 

- Model: HSC09TMU.M6 

 Bộ 01 Đã qua sử dụng 

 

55 Tủ đựng tài liệu bằng gỗ công 

nghiệp 

- Kích thước: 

+ 2,6 x 3,3(m): 01 cái 

+ 2,6 x 6,0(m): 01 cái 

+ 2,6 x 3,3(m): 01 cái 

+ 3,0 x 2,3(m): 01 cái 

+ 2,85 x 7,8(m): 01 cái 

+ 0,72 x 4,0(m): 01 cái 

+ 2,6 x 4,2(m): 01 cái 

+ 0,72 x 0,9(m): 01 cái 

+ 2,7 x 3,3(m): 02 cái 

+ 0,6 x 0,9(m): 01 cái 

+ 0,63 x 3,3(m): 02 cái 

+ 3,3 x 2,0(m): 02 cái 

+ 3,0 x 2,6(m): 01 cái 

   Đã qua sử dụng 

 

56 Bàn làm việc khung thép, mặt gỗ công 

nghiệp KT: 0,6 x 1,2(m) 
 Cái 20 Đã qua sử dụng 

 

57 Ghế quầy bar  Cái 09 Đã qua sử dụng  

58 Ghế chân quỳ (phòng họp)  Cái 20 Đã qua sử dụng  

59 Ghế xoay văn phòng  Cái 17 Đã qua sử dụng  

60 Ghế lãnh đạo  Cái 05 Đã qua sử dụng  

61 Bàn quầy gỗ công nghiệp, mặt đá 

granite KT: 0,96 x 4,8(m) 
 Cái 01 Đã qua sử dụng 

 

62 Ghế sofa đơn  Cái 02 Đã qua sử dụng  



63 Vách kính cường lực 12mm 

+ 0,14 x 2,7 (m): 02 tấm 

+ 0,9 x 2,7 (m): 03 tấm 

+ 0,82 x 2,7 (m): 02 tấm 

+ 0,8 x 2,7(m): 02 tấm 

+ 0,92 x 2,65(m): 03 tấm 

+ 0,56 x 1,88(m): 01 tấm 

+ 0,51 x 0,84(m): 02 tấm 

+ 1,0 x 2,65(m): 06 tấm 

+ 0,3 x 2,65(m): 01 tấm 

+ 1,05 x 2,7(m): 02 tấm 

+ 0,32 x 2,0(m): 01 tấm 

+ 1,0 x 2,7(m): 08 tấm 

+ 0,98 x 2,7(m): 02 tấm 

+ 1,04 x 2,7(m): 08 tấm 

+ 1,27 x 2,7(m): 01 tấm 

+ 1,88 x 2,14(m): 01 tấm 

+ 0,56 x 0,84(m): 04 tấm 

+ 0,52 x 1,06(m): 02 tấm 

+ 0,14 x 2,7(m): 03 tấm 

+ 0,3 x 2,7(m): 01 tấm 

+ 1,05 x 2,63(m): 03 tấm 

+ 0,86 x 2,47(m): 03 tấm 

+ 1,02 x 2,63(m): 03 tấm 

+ 0,97 x 2,7(m): 02 tấm 

+ 0,94 x 2,7(m): 06 tấm 

+ 0,87 x 2,7(m): 03 tấm 

+ 0,14 x 2,7(m): 02 tấm 

+ 0,56 x 0,94(m): 01 tấm 

+ 0,54 x 1,88(m): 01 tấm 

+ 0,52 x 1,16(m): 01 tấm 

   Đã qua sử dụng 

 

64 Cửa trượt cường lực các loại: 

+ 1,16 x 2,18(m): 01 cái 

+ 1,06 x 2,18(m): 01 cái 

+ 1,16 x 2,7(m): 02 cái 

+ 0,9 x 2,7(m): 03 cái 

+ 1,04 x 2,33(m): 02 cái 

   Đã qua sử dụng 

 

65 Cửa mở quay cường lực 

+ 0,94 x 2,14(m): 01 cái 

+ 0,94 x 2,16(m): 02 cái 

+ 0,94 x 2,14(m): 02 cái 

+ 0,84 x 2,14(m): 04 cái 

+ 0,94 x 2,14(m): 02 cái 

+ 0,8 x 2,14(m): 02 cái 

   Đã qua sử dụng 

 

66 Cửa nhôm kính xingfa KT 0,93x2,68m  Bộ 1 Đã qua sử dụng  

67 Cửa nhôm kính xingfa KT 

1,5x2,68m 
 Bộ 1 Đã qua sử dụng 

 

68 Cửa khung sắt, bịt tôn KT 

1,86x0,8m 
 Bộ 1 Đã qua sử dụng 

 



69 Rèm cuốn  Bộ 46 Đã qua sử dụng  

70 Rèm mảnh  Bộ 06 Đã qua sử dụng  

71 Chậu cây cảnh các loại  Chiếc 27 Đã qua sử dụng  

72 Điều hòa âm trần Nagakawa 28.000 

BTU 1 chiều 

- Model: NT-C28R1T20 

 Bộ 02 Đã qua sử dụng 

02 cục 

nóng; 02 

mặt lạnh 

73 Quạt cây  cái 02 Đã qua sử dụng  

74 Đèn treo  cái 06 Đã qua sử dụng  

75 Vách ngăn  cái 11 Đã qua sử dụng  

76 Cửa xingfa  KT 1,05x2,15m  cái 01 Đã qua sử dụng  

77 Tủ đựng quần áo bảo hộ PCCC 

(trong đó có quần áo bảo hộ, mũ…) 
 Chiếc 01 Đã qua sử dụng 

 

 

3. Tổ chức thẩm định giá được lựa chọn: 

 Tính đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2025, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 6, tỉnh Ninh 

Bình đã nhận được 01 (một) hồ sơ đề nghị tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản của 

Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông; địa chỉ: BT5, số 52 đường 

Lĩnh Nam, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội. Ngoài ra, không có tổ chức thẩm định giá 

nào khác nộp hồ sơ đăng ký. 

 Qua xem xét văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá tài sản; hồ sơ năng 

lực và các tài liệu khác có liên quan, căn cứ các điều kiện theo quy định của pháp luật, Chấp hành 

viên Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình nhận thấy Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá 

Phương Đông đáp ứng đủ các điều kiện, quy định của pháp luật, có năng lực để được lựa chọn ký 

hợp đồng thẩm định giá tài sản. 

 Do vậy, Chấp hành viên Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình lựa chọn Công ty cổ phần 

Giám định và Thẩm định giá Phương Đông để ký hợp đồng thẩm định giá tài sản thi hành án. 

Vậy, thông báo để Công ty cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông biết./. 

Nơi nhận: 

- Trang thông tin điện tử THADS tỉnh Ninh Bình; 
- Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương Đông; 

- Đương sự; 

- Lưu: VT, HSTHA. 

CHẤP HÀNH VIÊN 

 

 

Hoàng Long 
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